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TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: Trong những nghiên cứu gần đây, Parmotrema tinctorum được chứng minh có 

hoạt tính kháng khuẩn, kháng oxy hóa tốt, nhưng vẫn chưa được chú ý và khai thác trong lĩnh vực 

mỹ phẩm. Mục tiêu nghiên cứu: Phối trộn cao chiết địa y P. tinctorum vào nền kem và đánh giá 

khả năng kháng oxy hóa, kháng khuẩn Propionibacterium acnes nhằm hướng đến sản phẩm kem trị 

mụn an toàn, lành tính từ thiên nhiên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Địa y P. tinctorum 

thu hái tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Cao chiết được điều chế bằng phương pháp ngâm dầm có hỗ trợ 

sóng siêu âm, sử dụng dung môi acetone. Cao chiết được phối trộn vào nền kem với tỉ lệ 1%, 3%, 

5% (kl/kl). Khả năng kháng khuẩn được đánh giá bằng phương pháp khuếch tán trên giếng thạch, 

và hoạt tính kháng oxy hóa được xác định qua khả năng bắt gốc tự do DPPH. Kết quả: Các mẫu 

kem địa y mềm, mịn, đồng nhất, không tách pha, pH từ 6-7. Kem địa y 1% và 3% có màu trắng đục, 

kem 5% màu vàng nhạt. Đường kính vô khuẩn của cao chiết P. tinctorum đối với P. acnes là 19,0 ± 

1,0 mm ở nồng độ 160 mg/mL. Kem 1% có vòng vô khuẩn mờ nhẹ, còn kem 3% và 5% đều có đường 

kính vòng vô khuẩn 10,0 ± 1,0 mm. Cao chiết P. tinctorum có khả năng sàng lọc gốc tự do DPPH 

với IC50 là 74,02 µg/mL. Kết luận: Kem phối trộn cao chiết P. tinctorum 1%, 3%, 5% có khả năng 

kháng vi khuẩn P. acnes. Kem 3% được chọn làm sản phẩm hỗ trợ điều trị mụn và tiếp tục nghiên 

cứu trong các nghiên cứu sau. 

Từ khóa: Parmotrema tinctorum, Propionibacterium acnes, kem, địa y, điều trị mụn. 

ABSTRACT 

INVESTIGATION OF ANTI-PROPIONIBACTERIUM ACNES ACTIVITY 

AND ANTIOXIDANT POTENTIAL OF PARMOTREMA TINCTORUM 

(PARMELIACEAE) FOR FORMULATING ACNE TREATMENT CREAM 
Doan Hong Tham, Le Thanh Ha, Quach To Quyen, Nguyen Hoang Anh Thu, 

Van Bao My, Nguyen Thi Kim Ngan, Nguyen Thi Thu Tram* 

Can Tho University of Medicine and Pharmacy 

Background: In recent studies, Parmotrema tinctorum has been shown to possess good 

antibacterial and antioxidant activities, but it has not yet received much attention or been exploited 

in the cosmetics industry. Objectives: Incorporating P. tinctorum lichen extract into a cream base 

and evaluating its antioxidant and Propionibacterium acnes antibacterial activities to develop a 

safe, natural acne treatment cream. Materials and methods: The lichen P. tinctorum was collected 

in Da Lat, Lam Dong. The extract was prepared using maceration assisted by ultrasonic waves with 

acetone as the solvent. The extract was incorporated into the cream base at concentrations of 1%, 

3%, and 5% (w/w). Antibacterial activity was evaluated using the agar well diffusion method, and 

antioxidant activity was assessed based on DPPH free radical scavenging ability. Results: The 

mailto:ntttram@ctump.edu.vn


TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ – SỐ 83/2025 

120 

samples of P. tinctorum cream are soft, smooth, homogeneous, and do not separate, with a pH range 

of 6-7. The 1% and 3% P. tinctorum creams are opaque white, while the 5% cream is light yellow. 

The diameter of the inhibition zone for P. tinctorum extract against P. acnes is 19,0 ± 1,0 mm at a 

concentration of 160 mg/mL. The 1% cream has a faint inhibition zone, while the 3% and 5% creams 

both show an inhibition zone with a diameter of 10,0 ± 1,0 mm at the same concentration. P. 

tinctorum extract effectively scavenges DPPH free radicals with an IC50 value of 74,02 µg/mL. 

Conclusions: The P. tinctorum extract creams at 1%, 3%, and 5% demonstrate antibacterial activity 

against P. acnes. The 3% cream is selected as the product for acne treatment support and will be 

used in subsequent studies. 

Keywords: Parmotrema tinctorum, Propionibacterium acnes, cream, lichens, acne treatment. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

  Mụn trứng cá là tình trạng viêm nang lông tuyến bã, phổ biến ở người có rối loạn 

nội tiết hoặc tuổi dậy thì, ảnh hưởng đến ngoại hình và sức khỏe. Điều trị mụn bằng sản 

phẩm thiên nhiên hiện đang được quan tâm. Địa y là thực vật bậc thấp, có nhiều hoạt tính 

sinh học như kháng khuẩn, kháng vi-rút, kháng nấm, chống oxy hóa, kháng oxy hóa, kháng 

viêm và giảm đau, chữa lành vết thương [1]... Parmotrema tinctorum là loài địa y phân bố 

chủ yếu ở vùng nhiệt đới, có các hoạt tính kháng oxy hóa, kháng khuẩn, kháng nấm [2]. Tuy 

nhiên, ứng dụng của P. tinctorum tại Việt Nam còn hạn chế. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu 

phối trộn cao chiết P. tinctorum vào kem để phát triển mỹ phẩm hỗ trợ điều trị mụn và đánh 

giá khả năng kháng oxy hóa, kháng vi khuẩn P. acnes của kem đã phối trộn cao chiết địa y 

P. tinctorum. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Địa y Parmotrema tinctorum thuộc chi Parmotrema sp, họ Parmeliaceae. Mẫu được 

thu hái tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, được định danh bởi Tiến sĩ Kawinnat 

Buaruang (Bảo tàng tiêu bản địa y của Đại học Ramkhamhaeng, Khoa Sinh học, Khoa Khoa 

học, Đại học Ramkhamhaeng, Thái Lan). Mẫu được phơi khô và bảo quản trong bao bì kín 

tại Phòng nghiên cứu – Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

Thực hiện kháng khuẩn trên chủng Propionibacterium acnes ATCC 6919. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Chiết xuất cao chiết địa y P. tinctorum: Địa y sau thu hái được làm sạch, phơi 

khô, sấy ở 60°C đến khối lượng không đổi. Mẫu 5 g địa y khô được cắt nhỏ, ngâm dầm với 

100 mL acetone trong 4 giờ, sau đó chiết siêu âm 30 phút. Dịch chiết thu hồi dưới áp suất 

kém để loại bỏ dung môi, thu được cao chiết [3]. 

- Phối trộn cao chiết địa y P. tinctorum vào nền kem: 

Công thức nền kem dùng để phối trộn với cao chiết địa y P. tinctroum được trình 

bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. Công thức nền kem [4] 

STT Thành phần Tổng 100 g 

1 Carbopol 940 0,5 g 

2 KOH 0,05% Vừa đủ 

3 Nipagin M 0,1 g 

4 Glycerol 3,5 g 

5 Alcol cetylic 2 g 

6 Acid Stearic 0,8 g 
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STT Thành phần Tổng 100 g 

7 Sáp ong 2,8 g 

8 Vaselin 5 g 

9 Vitamin E 100 mg 

10 Kẽm Oxid 2,5 g 

11 Titan Oxid 2,5 g 

12 Tween 80 2 g 

13 Nước cất Vừa đủ 100 g 

Hòa tan cao chiết địa y P. tinctorum với lượng tối thiểu KOH 0,05%. Sau đó, cho từ từ 

dung dịch cao chiết địa y P. tinctorum vào nền kem có sẵn. Tiếp tục khuấy trộn để đồng nhất. 

Kiểm nghiệm một số chỉ tiêu của thành phẩm kem chứa cao chiết địa y [5], [6]: 

- Cảm quan: Bao gồm màu sắc, thể chất, sự mịn màng, sự đồng nhất.  Đánh giá tại 

các thời điểm 1, 3, 7, 15, 30 ngày sau khi kem được bào chế. 

- pH: pH của kem nên nằm trong khoảng 6-7 để hạn chế khả năng kích ứng da. Kết 

quả được lấy từ trung bình 3 lần đo liên tiếp. Đánh giá tại các thời điểm 1, 3, 7, 15, 30 ngày 

sau khi kem được bào chế. 

- Độ ổn định vật lý: Cân 2-5 g kem vào trong ống ly tâm 15 mL, tốc độ ly tâm 5000 

vòng/phút, thời gian 30 phút, nhiệt độ 30℃. 

- Đánh giá khả năng kháng vi khuẩn P. acnes của cao chiết địa y và kem phối 

trộn cao chiết địa y P. tinctorum [3]: 

Thực hiện kháng khuẩn trên chủng: Propionibacterium acnes ATCC 6919. 

Định tính khả năng kháng khuẩn của dịch chiết địa y P. tinctorum và kem phối trộn 

cao chiết địa y P. tinctorum: Phương pháp khuếch tán trên giếng thạch được sử dụng để 

đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch chiết địa y và ba mẫu kem phối trộn cao chiết địa 

y với các nồng độ cao chiết là 1%, 3%, 5% . Các mẫu thử ở nồng độ 160 mg/mL trong 

DMSO, với erythromycin là chứng dương và DMSO là chứng âm. Dịch vi khuẩn với mật 

độ 106 vi khuẩn/mL được trải trên đĩa TSA, sau đó tạo giếng thạch 9 mm và nhỏ 60 μL mẫu 

thử vào mỗi giếng (Hình 1). Đo đường kính vòng kháng khuẩn sau 24 giờ ở 30°C. Đường 

kính vòng vô khuẩn được tính theo công thức: ĐKVK = ĐKVKmẫu thử - ĐKVKchứng âm.  

 
Hình 1. Phương pháp khuếch tán trên giếng thạch 

- Đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa của các cao chiết dựa trên khả năng ức chế 

gốc tự do DPPH [7]: 

Hoạt tính kháng oxy hóa của chất thử nghiệm được đánh giá dựa trên khả năng bắt 

gốc tự do DPPH. Một cách tổng quát, cho 100 μL dung dịch DPPH 0,5 mM (pha trong 

methanol 80%, sử dụng ngay) vào mỗi giếng trên đĩa 96 giếng. Thêm vào 10 μL/giếng dung 

dịch mẫu cần đo ở các nồng độ khảo sát 500, 400, 133,3, 44,4, 14,8 µg/mL. Ủ trong tối 15 

phút, sau đó đo mật độ quang tại bước sóng 517 nm. Mỗi nồng độ được lặp lại 5 lần. 
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Quercetin được sử dụng làm chứng dương. Đường chuẩn kháng oxy hóa của quercetin gồm 

các dãy nồng độ 5, 10, 20, 30, 40 µg/mL. Phần trăm bắt gốc tự do DPPH được tính theo 

công thức: 

Phần trăm bắt gốc tự do (%) = (1 −  
𝑂𝐷𝑡

𝑂𝐷𝑐
)×100 

ODt: mật độ quang của mẫu thử nghiệm sau khi đã trừ blank (mẫu không có DPPH) 

ODc: mật độ quang của mẫu trắng sau khi đã trừ blank (mẫu không có DPPH) 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Chiết xuất cao địa y P. tinctorum 

Từ 5 g địa y P. tinctorum chiết ngâm dầm có hỗ trợ siêu âm bằng acetone, cô quay 

dưới áp suất kém thu được 0,521 g cao chiết, hiệu suất 10,42%, độ ẩm đạt 3,65%. 

3.2. Phối trộn cao chiết địa y P. tinctorum vào nền kem 

Nền kem sau khi phối trộn cao chiết địa y P. tinctorum theo tỉ lệ 1%, 3%, 5% (kl/kl) 

thành phẩm thu được kem địa y P. tinctorum 1%, 3% và 5% (Hình 2). 

 

Hình 2. Kem địa y P. tinctorum 1%, 3%, 5% 

Sau khi phối trộn để thu được kem địa y P. tinctorum 1%, 3%, 5%, các mẫu kem 

đều đạt các tiêu chuẩn chất lượng về hình thức cảm quan, thể chất ban đầu và pH lý tưởng 

cho da. Kết quả kiểm nghiệm được trình bày trong Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả đánh giá cảm quan, pH, độ ổn định vật lí của kem địa y P. tinctorum 1%, 3%, 5% 

 Màu sắc 
Thể 

chất 

Hình 

thức 
pH 

Sự đồng 

nhất 

Độ ổn định 

vật lí 

Kem địa y 

P. tinctorum 1% 

Trắng đục 

như sữa 
Mềm Mịn 6,21 

Đồng 

nhất 

Không tách 

pha 

Kem địa y 

P. tinctorum 3% 

Trắng đục 

như sữa 
Mềm Mịn 6,45 

Đồng 

nhất 

Không tách 

pha 

Kem địa y 

P. tinctorum 5% 

Màu vàng 

nhạt 
Mềm Mịn 6,74 

Đồng 

nhất 

Không tách 

pha 

3.3. Đánh giá khả năng kháng khuẩn của cao chiết địa y P. tinctorum và kem phối 

trộn cao chiết địa y P. tinctorum 

Hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết địa y P. tinctorum và kem địa y P. tinctorum 

1%, 3%, 5% (nồng độ 160 mg/mL) được đánh giá bằng phương pháp khuếch tán giếng 

thạch. Kết quả cho thấy DMSO 100% và nền kem không tạo vùng ức chế, trong khi 

erythromycin 10 mg/mL và cao chiết địa y 160 mg/mL có vùng ức chế vi khuẩn. Kem P. 

tinctorum 1% không có vòng vô khuẩn rõ, trong khi kem 3% và 5% có vòng kháng khuẩn 

rõ và rộng. Kết quả đo đường kính vòng vô khuẩn được ghi trong Bảng 3. 

Đường kính vòng vô khuẩn (ĐKVK) được tính theo công thức: 
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ĐKVK = ĐKVKmẫu thử - ĐKVKchứng âm 

Bảng 3. Kết quả đo đường kính vòng vô khuẩn (mm) của cao chiết địa y P. tinctorum và 

kem phối trộn cao chiết địa y P. tinctorum 1%, 3%, 5% ở nồng độ 160 mg/mL 

Chứng dương 

(erythromycin 

10 mg/mL) 

Chứng âm 

(DMSO 

100%) 

Cao chiết 

địa y 

P. tinctorum 

Nền 

kem 

Kem địa y 

P. tinctorum 

1% 

Kem địa y 

P. tinctorum 

3% 

Kem địa y 

P. tinctorum 

5% 

10,0 ± 1,0 0 19,0 ± 1,0 0 
Có vòng 

mờ nhẹ 
10,0 ± 1,0 10,0 ± 1,0 

 

Hình 3. Kết quả đo đường kính vòng vô khuẩn của cao chiết địa y P. tinctorum và kem 

phối trộn cao chiết địa y P. tinctorum 1%, 3%, 5% ở nồng độ 160 mg/mL 

3.3. Đánh giá khả năng kháng oxy hóa của các cao chiết địa y P. tinctorum 

Kết quả bước đầu đánh giá khả năng bắt gốc tự do DPPH của cao chiết tại nồng độ 

400 µg/mL cho thấy địa y P. tinctorum sàng lọc trên 50% gốc tự do với giá trị 88,37%. 

Kết quả xây dựng đường chuẩn kháng oxy hóa của quercetin ở các dãy nồng độ 5, 

10, 20, 30, 40 µg/mL được trình bày trong Hình 4 với y = 2,3407 + 6,217, R2 = 0,9952. 

 

Hình 4. Đường chuẩn kháng oxy hóa của chất chứng dương quercetin 

Đối với mẫu cao chiết, để xác định giá trị IC50, các đường chuẩn ở các dãy nồng độ 500, 

400, 133,3, 44,4, 14,8 µg/mL lần lượt được thiết lập. Kết quả được trình bày trong Hình 5. 
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Hình 5. Đường chuẩn kháng oxy hóa của P. tinctorum 

Bảng 4. Kết quả tính tuyến tính của cao chiết và chất chuẩn 

Mẫu cao chiết 
Khoảng tuyến tính 

(µg/mL) 
Phương trình hồi quy R2 

P. tinctorum 14,8 – 500 y = 0,1161x + 41,393 0,9802 

Quercetin* 5 – 40 y = 2,3407 + 6,217 0,9952 

*Chất chứng dương 

Bảng 5. Giá trị IC50 của cao chiết 

Cao chiết IC50 (µg/mL) 

P. tinctorum 74,02 ± 2,51 

Quercetin* 18,71 ± 1,46 

*Chất chứng dương 

Bảng 5 trình bày giá trị IC50 của các cao chiết. Kết quả cho thấy P. tinctorum sàng 

lọc tốt gốc tự do DPPH với giá trị IC50 = 74,02 ± 2,51 µg/mL.  

IV. BÀN LUẬN 

4.1. Chiết xuất cao địa y P. tinctorum 

Phương pháp chiết ngâm dầm hỗ trợ sóng siêu âm (UAE) giúp tăng hiệu quả, tiết 

kiệm thời gian và thân thiện với môi trường, mặc dù yêu cầu thiết bị chuyên dụng. UAE đã 

được tối ưu hóa trên các nguyên liệu khác, mang lại hiệu suất cao và giảm chi phí. Acetone 

là dung môi lý tưởng trong nghiên cứu này vì khả năng hòa tan tốt nhiều hợp chất, dễ loại 

bỏ và bảo toàn hoạt tính. Kết hợp với sóng siêu âm, acetone tăng tốc quá trình chiết, nâng 

cao hiệu suất và giảm chi phí. Từ 5 g địa y P. tinctorum thu được 0,521 g cao chiết, đạt hiệu 

suất 10,42%. Các nghiên cứu tiếp theo có thể sử dụng kết quả này để tối ưu hóa điều kiện 

chiết và nâng cao hiệu quả. P. tinctorum có tiềm năng ứng dụng công nghiệp với hiệu suất 

chiết trên 10% [8]. 

4.2. Phối trộn cao chiết địa y P. tinctorum vào nền kem đã có sẵn 

KOH là bazơ mạnh giúp hòa tan cao chiết P. tinctorum, giải phóng các hợp chất sinh 

học như usnic acid, depsides, depsidones, tăng hiệu quả chiết xuất và thẩm thấu vào da, 

đồng thời điều chỉnh pH (6-7) để đảm bảo an toàn và kháng khuẩn. KOH cũng được dùng 

trong chiết xuất flavonoid và phenolic acid từ trà xanh, cam thảo. Nghiên cứu của Boustie 

chỉ ra hiệu quả của KOH trong giải phóng usnic acid nhưng cần kiểm soát nồng độ để tránh 

biến đổi cấu trúc hợp chất. Ba mẫu kem địa y P. tinctorum 1%, 3%, 5% đều ổn định về vật 

lý, pH phù hợp và kết cấu mềm mịn. Mẫu 5% có màu vàng nhạt, mẫu 1% và 3% màu trắng 

đục. . Nghiên cứu mỹ phẩm từ địa y hoặc thực vật thường gặp khó khăn với màu sắc, đặc 
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biệt ở nồng độ cao, ảnh hưởng đến cảm quan người dùng [9]. Mẫu kem 3% được chọn là 

tối ưu cho sản phẩm trị mụn nhờ cảm quan tốt, ổn định và hoạt tính kháng khuẩn. 

4.3. Đánh giá khả năng kháng khuẩn của cao chiết địa y P. tinctorum và kem phối 

trộn cao chiết địa y P. tinctorum 

Chiết xuất ethanol và hexan của P. tinctorum cho thấy đường kính vòng vô khuẩn 

là 9,4 mm ở nồng độ 300 mg/mL với giá trị MIC từ 2,4-12 mg/mL. Trong 20 mẫu MRSA, 

60% bị ức chế bởi chiết xuất ethanol và 90% bị ức chế bởi chiết xuất hexan ở nồng độ 2,4 

mg/mL. Các hợp chất kháng khuẩn được xác định gồm: alectorialic acid, lecanoric acid, 

atranorin, atraric acid, orcinol và o-rsellinaldehyde. Chiết xuất 2-propanol của P. tinctorum 

có hiệu quả kháng khuẩn tốt nhất với E. coli (14,66 mm), tiếp theo là B. subtilis, S. abony, 

K. Pneumoniae. Chiết xuất acetone ở nồng độ 500 μg/mL có hoạt tính kháng khuẩn đối với 

S. aureus và B. subtilis, với MIC lần lượt là 500 μg/mL và 250 μg/mL. Kết quả cho thấy P. 

tinctorum có hoạt tính kháng khuẩn mạnh và phổ rộng [10]. 

4.4. Đánh giá khả năng kháng oxy hóa của các cao chiết địa y P. tinctorum 

Nghiên cứu trên P. tinctorum đã phân lập được nhiều hợp chất có hoạt tính chống 

oxy hóa và ức chế AGE. Trong đó, lecanoric acid và atranorin nổi bật với khả năng loại bỏ 

gốc DPPH mạnh. Orsellinic acid thể hiện hiệu quả ức chế AGE loại vesperlysine, còn 

lecanoric acid ức chế AGE loại pentosidine. Ngoài ra, hợp chất methyl-2,6-dihydroxy-4-

methylbenzoate có hoạt tính kháng gốc superoxide mạnh nhất (IC50 = 26,0 µg/mL), cho 

thấy P. tinctorum là nguồn chất chống oxy hóa tiềm năng [11]. 

V. KẾT LUẬN 

Dựa trên kết quả đánh giá khả năng kháng vi khuẩn P. acnes và cảm quan, kem địa 

y 3% được chọn để tiếp tục nghiên cứu bào chế mỹ phẩm trị mụn. Nghiên cứu mở ra cơ hội 

ứng dụng địa y trong mỹ phẩm và nâng cao giá trị của địa y ở Việt Nam. Trong tương lai, 

cần tiếp tục đánh giá khả năng kháng oxy hóa, thử nghiệm lâm sàng để kiểm tra độ kích 

ứng, tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm chứa chiết xuất địa y. 
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